
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TỔNG SỐ                     68.194                  3.221                16.028                16.162                16.310                16.473 

A
NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG 

(NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)
                      7.454                  1.221                  1.343                  1.477                  1.625                  1.788 

I
Các dự án khởi công mới năm 2025 chuyển tiếp sang 

năm 2026
274 274 0 0 0 0

1
Xây mới nhà làm việc 5 gian của Đảng ủy-HĐND-UBND 

xã Dân Tiến tại xóm Chợ, xã Dân Tiến

Xã Dân 

Tiến
Nhà làm việc 5 gian 341 2025-2026 274 274

II Các dự án khởi công mới năm 2026-2030 1.413 825 588 0 0 0

1
Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa xã Dân Tiến tại xóm 

Chợ, xã Dân Tiến

Xã Dân 

Tiến
Sửa chữa nhà văn hóa 161 2026-2027 1.413 825 588

III

10% chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy 

chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai…theo Chỉ 

thị số 1474/CT-TTG

Xã Dân 

Tiến
2026-2030 745 122 134 148 162 179

IV
Trả nợ vón vay ngân sách theo kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước
2027-2029 2.169 0 621 1.329 219

1
Hoàn trả tạm ứng thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng công trình Trường mầm non Thống Nhất

Xã Dân 

Tiến
2027-2029 83 83

2

Hoàn trả tạm ứng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ 

giải phóng mặt bằng công trình Khu thể thao xã Bình 

Long

Xã Dân 

Tiến
2027-2029 2.086 538 1.329 219

IV Chưa phân bổ 2.853 1.244 1.609

B
PHÂN CẤP CHO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH 

PHỐ TRƯỚC ĐÂY (NAY LÀ XÃ, PHƯỜNG)
                    60.740                  2.000                14.685                14.685                14.685                14.685 

I Các dự án khởi công mới năm 2026-2030                     60.740                  2.000                14.685                14.685                14.685                14.685                 -   

1
Nâng cấp sửa chữa đường Đồng Chuối đi Tân Tiến ( 

Đường 135)

Xã Dân 

Tiến
Đường giao thông 292 2026                       4.640                  2.000                  2.640 

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN XÃ DÂN TIẾN GIAI ĐOẠN 2026-2030 

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 22/7/2026 của HĐND xã Dân Tiến)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/chương trình
Địa điểm 

xây dựng
Năng lưc thiết kế

Mã ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

 Dự kiến Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2029 

 Dự kiến Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2030 

Ghi chú

 Nhu cầu kế hoạch 

đầu tư công giai 

đoạn 2026 - 2030 

 Kế hoạch đầu 

tư công năm 

2026 

 Dự kiến Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2027 

 Dự kiến Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2028 

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Danh mục dự án/chương trình
Địa điểm 

xây dựng
Năng lưc thiết kế

Mã ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

 Dự kiến Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2029 

 Dự kiến Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2030 

Ghi chú

 Nhu cầu kế hoạch 

đầu tư công giai 

đoạn 2026 - 2030 

 Kế hoạch đầu 

tư công năm 

2026 

 Dự kiến Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2027 

 Dự kiến Kế 

hoạch đầu tư 

công năm 2028 

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

2
Xây dựng Tuyến Đường Qua Đèo Giao xã Dân Tiến (mặt

đường 5,5m)

Xã Dân 

Tiến
Đường giao thông 292 2027-2029                     32.800                12.045                14.685                  6.070 

3 Cầu tràn sông Rong từ Đoàn Kết đi hồ Quán Chẽ
Xã Dân 

Tiến
Đường giao thông 292 2029-2030                     11.600                  8.615                  2.985 

4 Nâng cấp cầu tràn Liên Bình
Xã Dân 

Tiến
Đường giao thông 292 2030                       8.000                  8.000 

5 Xây dựng mới cầu tràn xóm Phố
Xã Dân 

Tiến
Đường giao thông 292 2030                       2.500                  2.500 

6 Xây mới cầu tràn sang Nhà văn hóa xóm Giữa (cống hộp)
Xã Dân 

Tiến
Đường giao thông 292 2030                       1.200                  1.200 
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